TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC THÁNG 11

MÔN: ĐỊA LÍ 7	TUẦN: 10 (từ 08/11 - 14/11/2021)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề 
	CHỦ ĐỀ IV: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH (2 TIẾT) 
Chủ điểm 1: MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN ĐỚI LẠNH


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1. Đọc tài liệu, xem lược đồ
-  Lược đồ Hình 21.1, 21.2, 21.3 SGK/67
- Hình ảnh 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10
- Nội dung SGK/67,68,69,70 (SGK/7)
2. Xem bài giảng video
NỘI DUNG GHI BÀI
1.   Đặc điểm của môi trường:
· Vị trí: Đới lạnh nằm trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực.
· Đới lạnh có khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Mùa đông rất lạnh kéo dài mưa rất ít, tuyết rơi nhiều; mùa hạ rất ngắn.
2. Sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường
· Thực vật: chỉ phát triển được vào mùa hạ ngắn ngủi, trong những thung lũng kín gió. Cây cối còi cọc, thấp lùn, mọc xen lẫn với rêu, địa y…
· Động vật: có lớp mỡ dày, lớp lông dày, bộ lông không thấm nước. Một số ngủ đông, số di cư đến nơi ấm áp. 
· Cuộc sống vào mùa hè ở vùng đới lạnh sinh động hơn.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	1. Đặc điểm môi trường
Sau khi xem video
1) Quan sát Hình 21.1 và ghi chú, đọc câu hỏi SGK/67 trả lời 2 câu hỏi 
2) Quan sát H21.3, cho thấy nhiệt độ lượng mưa ở đới lạnh.
3) Quan sát H21.4 và H21.5 em hãy:
· Nhận xét về núi băng, băng trôi 
· *So sánh sự khác nhau giữa núi băng và băng trôi
4) Tại sao nói đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh thế giới?
2. Sự thích nghi của thực động vật với môi trường đới lạnh
Các loài thực vật, động vật thích nghi môi trường đới lạnh như thế nào?




	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề 
	CHỦ ĐỀ IV: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH (2 TIẾT) 
Chủ điểm 2: CHÂU NAM CỰC – 
CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	3. Đặc điểm tự nhiên Châu Nam Cực
Xem video bài giảng trả lời:
Quan sát hình 47.1, 47.2, 47.3
Nội dung SGK/140, 141, 142, 143.
NỘI DUNG GHI BÀI
3. Đặc điểm tự nhiên ở Châu Nam Cực
+ Khí hậu:
· Châu Nam Cực có khí hậu lạnh nhất trên thế giới.
· Nơi đây là vùng khí áp cao, gió bão nhiều nhất thế giới.
+ Địa hình: gần như toàn bộ băng bao phủ, tạo thành một khối cao nguyên khổng lồ.
+ Sinh vật: chim cánh cụt, hải cẩu, hải báo, các loài chim sống ven lục địa, trên các đảo.
+ Khoáng sản: giàucó về than đá, sắt, đồng, dầu mỏ, khí tự nhiên…

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	1) Tại sao nói châu Nam Cực lạnh nhất thế giới?
2) Tại sao châu Nam Cực là hoang mạc lạnh mà vùng ven bờ và trên các đảo vẫn có nhiều chim và động vật sinh sống?


















MÔN: ĐỊA LÍ 7	TUẦN: 11 (từ 15/11 - 21/11/2021)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề 
	CHỦ ĐỀ V: CÁC MÔI TRƯỜNG PHI ĐỊA ĐỚI (2 TIẾT)
Chủ điểm 1: Môi trường tự nhiên hoang mạc (sgk/61) 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	HS đọc nội dung SGK/60,61,62,63
1. Đặc điểm của môi trường
Sau khi xem nội dung bài giảng, trả lời các câu hỏi:
· Nêu vị trí phân bố môi trường hoang mạc.
· Nêu đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc và sự so sánh chế độ nhiệt của hoang mạc ở đới nóng và đới ôn hòa.
· Mô tả quang cảnh hoang mạc.
2. Sự thích nghi của thực, động vật ở môi trường hoang mạc
- Thực vật, động vật thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khô hạn như thế nào?
NỘI DUNG GHI BÀI
1. Đặc điểm môi trường 
+ Vị trí phân bố: Hoang mạc chiếm diện tích rộng lớn ở châu Á, châu Phi, châu Mĩ, lục địa Úc (nằm dọc hai đường chí tuyến + nằm gần dòng biển lạnh).
+ Khí hậu: khí hậu vô cùng khô hạn, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn.
+ Cảnh quan: bề mặt chủ yếu là sỏi đá, cát; thực vật cằn cỗi thưa thớt, động vật rất hiếm.
2. Sự thích nghi của thực, động vật với môi trường
Thực vật, động vật thích nghi với môi trường khô hạn, khắc nghiệt bằng cách tự hạn chế sự mất nước, tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể…

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Quan sát Hình 19.2 và Hình 19.3:
- Đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc
- Sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và đới ôn hòa.
Trả lời:
- Đặc điểm chung của khí hậu: vô cùng khô hạn.
- Chế độ nhiệt đới nóng: (HS làm bằng viết chì trên SGK)
	Biểu đồ 
	Hình 19.2
(hoang mạc đới nóng)
	Hình 19.3
(hoang mạc đới ôn hòa)

	Nhiệt độ cao nhất
	40oC
	22oC

	Nhiệt độ thấp nhất
	12oC
	- 20oC

	Nhiệt độ chênh lệch năm
	28oC
	42oC

	Nhiệt độ trung bình năm
	19oC
	1oC

	Sự khác nhau về chế độ nhiệt
	Mùa hạ nóng, đông ấm. Chênh lệch nhiệt lớn. 
Nhiệt độ trung bình năm tương đối cao.
	Mùa hạ không nóng lắm, mùa đông rất lạnh. 
Chênh lệch nhiệt trong năm rất lớn. 
Nhiệt độ trung bình năm rất thấp.






	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề 
	CHỦ ĐỀ V: CÁC MÔI TRƯỜNG PHI ĐỊA ĐỚI (2 TIẾT)
Chủ điểm 2: Môi trường tự nhiên vùng núi (sgk/74)


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1. Đặc điểm của môi trường
Quan sát Hình ảnh trong bài giảng cho biết:
Nhận xét cảnh quan thực vật ở môi trường vùng núi.
Tại sao càng lên cao thực vật càng giảm thưa thớt?
Tại sao thực vật sườn núi đón nắng, gió ẩm phát triển cao hơn sườn khuất gió, khuất nắng?
Những khó khăn ở môi trường vùng núi?
2. Môi trường vùng núi
Miền núi thường là nơi cư trú của các dân tộc nào? 
Những khác biệt về cư trú miền núi ở các nơi trên thế giới?
NỘI DUNG GHI BÀI
1. Đặc điểm của môi trường
- Khí hậu và thực vật ở vùng núi thay đổi theo độ cao. Sự phân tầng thực vật thành các đai cao ở vùng núi (từ chân núi lên đỉnh núi) cũng gần giống như khi đi từ vùng vĩ độ thấp (Xích đạo) lên vùng vĩ độ cao (vùng cực).
- Khí hậu và thực vật còn thay đổi theo hướng của sườn núi. Sườn núi nào đón gió ẩm, ánh sáng mặt trời nhiều thường có thực vật phát triển ở độ cao cao hơn sườn khuất gió, khuất nắng.
[image: ]
2. Cư trú của con người
- Các vùng núi trên thế giới là nơi cư trú của các dân tộc ít người, thường thưa thớt dân cư.
- Do độ dốc lớn đi lại khó khăn nên họ thường sống rải rác men theo sườn núi, thung lũng.
- Người dân ở những vùng núi khác nhau trên Trái Đất có những đặc điểm cư trú khác nhau.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Hai câu hỏi bài tập SGK/76





MÔN: ĐỊA LÍ 7	TUẦN: 12 (từ 22/11 - 28/11/2021)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề 
	CHỦ ĐỀ VI: THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG (1 TIẾT)
 (sgk/79)


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1. Các lục địa và các châu lục
- Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới, giới thiệu ranh giới châu lục và đại lục qua bản đồ.
- Chia lớp 4 tổ thảo luận:
+ Tổ 1, 2: 
- Phân biệt lục địa và châu lục? 
- Dựa vào cơ sở nào để phân chia lục địa và châu lục?
+ Tổ 3, 4: 
- Trên thế giới có mấy lục địa, châu lục? 
- Nêu và xác định qua bản đồ? 
- Lục địa nào gồm 2 châu lục? Châu nào gồm 2 lục địa? Lục địa nào nằm dưới lớp nước đóng băng? Một châu lục lớn bao lấy một lục địa? 
NỘI DUNG GHI BÀI
1. Khái niệm lục địa và đại dương
	Phân biệt
	Lục địa
	Châu lục

	Khái niệm
	Lục địa là khối đất liền rộng hàng triệu km vuông, có biển và đại dương bao quanh.
	Châu lục bao gồm phần lục địa và các đảo, quần đảo bao quanh lục địa.

	Sư phân chia
	Tự nhiên.
	Lịch sử, kinh tế, chính trị.


	Kể tên
	Lục địa Á-Âu, lục địa Phi, lục địa Bắc Mĩ, lục đại Nam Mĩ, lục địa Úc, lục địa Nam Cực.
	Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Úc, châu Nam Cực.


2. Các nhóm nước trên thế giới
- Dựa vào các chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ tử vong trẻ em, chỉ số phát triển con người để phân loại các nước trên thế giới thành 2 nhóm nước:
+ Nhóm nước phát triển 
+ Nhóm nước đang phát triển

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	HS đọc SGK/81 làm câu hỏi 1, bài tập 2.




	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề 
	CHỦ ĐỀ VII: CHÂU PHI (7 TIẾT)
Chủ điểm 1: Thiên nhiên Châu Phi (sgk/82) + BT1 sgk/88


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1. Vi trí địa lí
Xem nội dung bài giảng, cho biết:
Vị trí tiếp giáp của châu Phi? Diện tích? Vị trí đường Xích đạo có gì đặc biệt?
Nêu tên các dòng biển lạnh, các dòng biển nông.
Ý nghĩa của kênh đào Xuy-ê đối với giao thông đường biển thế giới.
2. Địa hình và khoáng sản
Quan sát hình 26.1 :
+ Cho biết ở châu Phi dạng địa hình nào là chủ yếu
+ Nhận xét về sự phân bố của địa hình đồng bằng ở châu Phi.
+ Các bồn địa và sơn nguyên, các hồ, các dãy núi chính của châu Phi.
+ Hướng nghiêng chính của địa hình châu Phi.
NỘI DUNG GHI BÀI
1. Vị trí địa lí:
- Vị trí tiếp giáp:
+ Tiếp giáp các biển, đại dương: Địa Trung Hải, Đại Tây Dương, Biển Đỏ, Ấn Độ Dương.
+ Tiếp giáp với châu Á qua kênh đào Xuy-ê, ngăn cách với châu Âu bởi Địa Trung Hải
- Châu lục lớn thứ 3 thế giới (hơn 30 triệu km2). 
- Đường xích đạo đi giữa châu Phi. 
=> Phần lớn lãnh thổ châu Phi gần như nằm hoàn toàn trong đới nóng, khí hậu nóng quanh năm.
2. Địa hình và khoáng sản:
a) Địa hình:
- Toàn bộ lục địa Phi là một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m.
- Châu Phi có rất ít núi cao và đồng bằng thấp, chủ yếu là các sơn nguyên xen các bồn địa thấp. 
- Nghiêng từ Tây Bắc xuống Đông Nam
 b) Khoáng sản:
- Tài nguyên khoáng sản châu Phi rất phong phú: vàng, kim cương, dầu khí...
- Có ý nghĩa đặc biệt cho phát triển kinh tế. 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	+ HS đọc SGK/82, 83, 84. Quan sát hình 26.1, hoàn thành vào phiếu học tập:
	Tiêu chí
	Thông tin

	Nằm trong khoảng vĩ độ
	

	Diện tích
	

	Giáp các châu lục
	

	Giáp các đại dương
	

	Vị trí kênh đào Suez
	

	Kể tên các bồn địa và sơn nguyên, các hồ, các dãy núi chính 
	

	Hướng nghiêng chính của địa hình
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